	SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TH, THCS, THPT VIỆT MỸ

	            MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ I

MÔN TOÁN 8 – NĂM HỌC 2022- 2023
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

	
	


	Tên Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Thực hiện phép tính
	Nhân đơn thúc với đa thức, đa thức với đa thức
	
	Cộng trừ phân thức
	
	

	Số câu   : 2

Số điểm:  Tỉ lệ 15%
	1 (1a)

0,75đ
	
	1 (1c)

0,75đ
	
	2

1,5đ = 15%

	2.  Tìm x 
	
	Tìm x đưa về dạng ax + b = 0
	Tìm x đưa về dạng A.B=0
	
	

	Số câu   :  2

Số điểm: Tỉ lệ 10%
	
	2b 

                      0,5đ
	2b 

                 0,5đ
	
	2

1đ = 10%

	3.  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
	Phương pháp phối hợp nhiều PP
	Phương pháp nhóm hạng tử
	
	
	

	Số câu   :  2

Số điểm: Tỉ lệ 10%
	1 (3a)

0,75đ
	1 (3b)

0.75đ
	
	
	2

1,5đ = 15%

	4,5,6. Toán thực tế


	Dạng tính toán
	Dùng tính chất đường TB hình thang
	Dạng toán tăng giảm %, 
	
	

	Số câu: 3

Số điểm: Tỉ lệ 30%
	1 (4)

1đ
	1 (5)

1đ
	1 ( 6)

1đ
	
	3

3đ = 30%

	7. Các loại tứ giác đặc biệt
	Dùng ĐL Pitago, đường trung bình để tìm độ dài cạnh
	Cm hình chữ nhật
	Chứng minh hình thoi
	Cm 3 điểm thẳng hàng
	

	Số câu   :  4

Số điểm:  Tỉ lệ 30%
	1 (7a)

1đ
	1 (7b)

0,75đ
	1 (7c)

  0,75đ
	1 (7d)

0,5đ
	4

3đ  = 30%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	2

 3,5đ =35%
	4

3đ = 30%
	7

3,5đ = 35%
	13

10đ =100%
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SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TH, THCS, THPT VIỆT MỸ


            (Đề thi có _01__ trang)
	KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: ___TOÁN 8___
Thời gian làm bài: __90_ phút
(không kể thời gian phát đề)


Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính: 
a)(x – 2)(x + 3) – x(x – 5)


b) 
[image: image1.wmf]2

1228

224

x

xxx

-

-+

-+-


Bài 2: (1 điểm) Tìm x, biết : 

 a/ (x – 3)2 – x(x – 4) = 5 


b) x(x – 6) + 2x – 12 = 0

Bài 3 : (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử :

a) 3x3y – 12xy 


b) x2 – 4x + 4y – y2 




Bài 4: (1 điểm) Một cửa hàng tính lương cho nhân viên bán hàng trong một ngày làm việc như sau: Trong 5 giờ đầu, mỗi giờ trả 20 000 đồng, từ giờ thứ sáu trở đi nhân viên sẽ được trả thêm 5 000 đồng mỗi giờ. Ngày đầu tiên đi làm, chị Mai làm được 8 giờ. Hỏi chị Mai nhận được bao nhiêu tiền cho ngày đầu đi làm ?  

Bài 5 : (1 điểm) Hình vẽ sau là một phần của một chiếc thang bằng gỗ (các bậc thang AB, CD, EF, GH song song và cách đều nhau ) Em hãy cho biết hai thanh gỗ AB và EF dài bao nhiêu cm ? 


Bài 6 : (1 điểm) Chào  mừng lễ 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, Thế giới di dộng giảm giá một dòng máy tính bảng như sau: Đợt I giảm 10%, đợt II giảm 8% so với giá sau khi đã giảm ở đợt I. Chiếc máy tính bảng giá ban đầu là 5 000 000 đồng. Hỏi sau 2 đợt giảm giá chiếc máy tính bảng bán với giá bao nhiêu?

Bài 7: (3 điểm) Cho ∆ABC vuông tại A. Biết AB=12cm, BC=13cm. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, AB. 

a/ Tính AC, MN

b/ Gọi D là trung điểm của AC. Chứng minh:  ANMD là hình chữ nhật.

c/ Gọi E là điểm đối xứng của M qua D. Chứng minh: tứ giác AMCE là hình thoi

d/ Gọi O là giao điểm của AM và DN. Chứng minh ba điểm B, O, E thẳng hàng

ĐÁP ÁN:
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính: 
a) (x – 2)(x + 3) – x(x – 5)
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b) 
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Bài 2: (1 điểm) Tìm x, biết : 

a) (x – 3)2 – x(x – 4) = 5 
   x2 – 6x + 9 – x2 + 4x = 5

        – 6x + 4x = 5 – 9
          – 2x  = – 4
             x  = 2


b) x(x – 6) + 2x – 12 = 0

   x.(x – 6) + 2.(x – 6) = 0

      (x – 6).(x + 2) = 0

      x – 6 = 0 hay x + 2 = 0

           x = 6 hay x = -2

Bài 3 : (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử :

a) 3x3y – 12xy 
= 3xy(x2 – 4) 

= 3xy(x – 2).(x + 2) 

b) x2 – 4x + 4y – y2
= (x2 – y2) – 4.(x – y)

= (x – y).(x + y) – 4.(x – y)

= (x – y)(x + y – 4) 

Bài 4: (1đ)
Số tiền chị Mai làm thêm được trả trong một giờ : 

20 000 + 5 000 = 25 000 (đồng)
Số tiền chị Mai nhận được cho ngày đầu đi làm 

5. 20 000 + (8 – 5).25 000 = 175 000(đồng)

Bài 5: AB và EF dài bao nhiêu cm ? 


  *Xét hình thang CDHG, ta có :

       E là trung điểm của GC (gt)

       F là trung điểm của DH(gt)

   ( EF là đường trung bình hình thang CDHG
     ( EF = [image: image7.png]CD+HG



 = [image: image9.png]40+48




 = 44 (cm) (0,5đ)

*Xét hình thang ABFE, ta có: 

          C là Trung điểm AE(gt)

          D là Trung điểm BF(gt)

(CD là đường trung bình hình thang ABFE

( CD = [image: image11.png]AB+EF



 

( AB + 44 = 2CD

( AB = 2 . 40 – 44

( AB = 36 (cm) (0,5đ)
Bài 6: (1đ)
Giá tiền máy tính bảng sau khi giảm giá đợt I là :

5. 106 . ( 100% - 10%) = 45. 105 (đồng)

Giá tiền máy tính bảng sau khi giảm giá đợt II là :

45. 105  . ( 100% - 8%) = 4 140 000 (đồng)

Vậy giá tiền máy tính bảng sau hai lần giảm giá  là : 4 140 000 đồng

Bài 7: 
a)*Tính AC (0,5)
Xét [image: image13.png]A ABC



 vuông tại A

có 
[image: image14.wmf]222
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 (định lý Pytago)
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*Tính MN (0,5)
Xét [image: image17.png]A ABC



 có

[image: image18.png]{M latrung diém BC (gt)
N I trung diém AB (gt)




· MN là đường trung bình [image: image20.png]AABC




· MN //AC và MN=[image: image22.png]~AC=>.5=25cm
2 H




b)C/m tg ANMD là hình chữ nhật (0,75)
Ta có: [image: image24.png]M = %AC (cmt)
AD = %AC (D latrung diém AC)




· NM=AD

Xét tg ANMD có :

[image: image25.png]‘MN//AD (MN // AC,D € AC)
MN = AD




· Tg ANMD là hình bình hành (tg có 1 cặp cạnh đối // và = nhau)
Mà hình bình hành ANMD có [image: image27.png]NAD = 90°(gt)




Nên tg ANMD là hình chữ nhật (hbh có 1 góc vuông)

c)C/m tg AMCE là hình thoi (0,75)
Xét tg AMCE có 

[image: image28.png]D latrung diém AC (gt)
trung diém ME (E d8i xing M qua D)





· AMCE là hình bình hành (tg có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường)
Mà hình bình hành AMCE có DM[image: image30.png]


AC (tg ANMD là hcn)

Nên AMCE là hình thoi (hbh có 2 đường chéo song vuông góc)

d)C/m Ba điểm B,O,E thẳng hàng (0,5)
Ta có:[image: image32.png]AN = %AB(N 13 trung diém AB)
MD = %ME (E di ximg M qua D)
AN = MD(ANMD I3 hen)




· AB=ME
Xét tg ABME có 

[image: image33.png]{ AB = ME
AB//ME(AN//MD,N € AB,E € MD




· Tg ABME là hình bình hành

Mà O là trung điểm của đường chéo AM (vì O là giao điểm của 2 đường chéo hcn ANMD)

Nên O là trung điểm của đường chéo BE

Vậy ba điểm B,O,E thẳng hàng
ĐỀ CHÍNH THỨC
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